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       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG - LỚP 2A2       
TUẦN 18  ĐỆM                                   Từ ngày: 8/1/2024 - Đến ngày: 12/1/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

8/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   HĐTN   

2   Toán Ôn tập Toán( Số 1) Phiếu 

3    T. Việt Ôn tập Tiếng Việt ( Số 1) Phiếu 

4   T. Việt  Ôn tập Tiếng Việt ( Số 1) Phiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH  Ôn tập Tiếng Việt - Luyện chữ Chữ mẫu 

2   Mĩ thuật   Ôn tập tổng kết  
3   Đạo đức  Bảo quản đồ dùng gia đình( tiết 1) Máy chiếu 

4   HDH *** 
Thực hành : Một số phương pháp phòng tránh tai nạn TT trong trường 

học 
Máy chiếu 

3 

9/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   Dynet  Tổng kết môn  

2    T. Việt  Ôn tập Tiếng Việt ( Số 2) Phiếu 

3   Toán  Ôn tập Toán( Số 2) Phiếu 

4    T. Việt   Ôn tập Tiếng Việt ( Số 2) Phiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   ĐSTV  Đọc sách truyện  

2   GDTC  Tổng kết môn  

3   SN (T)  Toán song ngữ  
4   HDH  Ôn tập về đại lượng Phiếu 

4 

10/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   Toán  Ôn tập Toán( Số 3) Phiếu 

2   Âm nhạc  Ôn tập tổng kết  
3  T. Việt  Ôn tập Tiếng Việt ( Số 3) Phiếu 

4    T. Việt  Ôn tập Tiếng Việt ( Số 3) Phiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH  Thực hành xem giờ- Làm đồ dùng tái chế đồng hồ Giấy, bìa 

2  TNXH  
Thực hành vẽ cắt sưu tầm trang trí động vật sống trên cạn, trên không 

trung 
Tranh, ảnh 

3   HĐTN  Tổ chức chơi trò chơi dân gian- Cướp cờ Cờ, còi 

4      

5 

11/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1    T. Việt Ôn tập Tiếng Việt ( Số 4) Phiếu 

2    SN (K) Khoa song ngữ  
3   T. Việt  Ôn tập Tiếng Việt ( Số 4) Phiếu 

4    Toán Ôn tập Toán( Số 4) Phiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1    HDH Ôn tập về hình học Phiếu 

2   HDH Sơ kết tuần- Văn nghệ 

Hoa, phiếu 

khen 
3    TNXH Thực hành vẽ cắt sưu tầm trang trí động vật sống dưới nước Tranh, ảnh 

4      

6 

12/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1    Dynet   

2    GDTC   

3   T. Việt  NGHỈ HỌC KÌ  

4   Toán   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1    T. Việt   

2    HDH   

3    HĐTN   

4     

SDĐD: 22 

lượt 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 2 tháng 1 năm 2024 
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